
Model No.M8100 16MM HAMMER DRILL



Model No.M8100 16MM HAMMER DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc 1 /∕hi Ghc ú

00121 -67ú7ú2- 3Đầ uhokn 17 1

00ú a1-8úú24 35 tkế GĐy 1

007 1474072a Tkế nmy hoắn Ghành 76 1

00a ú64aỉ426 Bầ2lông 9Đầ lụG giđG M8á110 1

006 ú6676120 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá70 7 s

00621 ú6464a2ú XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá70 * 7

00- a41ỉ0-2- XO ngoắi hỏộ rố 1

00821 7ú-úú02a TựụG nhông Ghầếpn 1 s

0082ú 7ú-7-627 TựụG nhông Ghầếpn S 1

00ỉ ú7777026 Lề òo n5n 16 1

010 ú11úa124 BxG 9xn 6ú0úDDạ 1 s

01021 ú10úa12ú BALL BEARIN/∕ 6ú0úDDạ * 1

011 ú4-úa621 Xềng Gknh  1ỉ 1

01ú ỉ6ú1472ú Xềng giW ữint( R274 1

017 ú4-1-72ú Xềng Gknh  1ú 1

01a úú648ỉ2ú Nhông òomn 7- 1

014 ú77ỉ7826 Xềng Gknh )ck 1ú 1

016 ú1600120 Bi hãy 7.4 1

01- ú46ú4124 /∕hiy a 1

018 aúa11ú2ỉ Xềng 9by uVn 1

01ỉ21 1a0/∕a62- Cụy vO Ghứk nhông 1 s

01ỉ2ú 1a0M112ú Cụy vO Ghứk nhông S 1

0ú0 a1-81ỉ2a Nct Ghầếện Gh5 9ỏ 1

0ú121 a44ỉỉ12a XO GĐn 9ểế 1

0úú 7a4ỉaa20 Tẩy Ghầếện 9ấi 1

0ú7 ú1107126 BxG 9xn 608LLB 1

0úa úa186ỉ24 Cđnh ổầxt 44 1

0ú4 4101672ỉ Cụy lqi ứng 9ibn úú0X 1

D10 INC. ú7õúaõú6õú-

0ú6 68167620 Xềng 9by GđGh nhibt 1

0ú- ú1006ú2ú BxG 9xn 60-,, 1

0ú8 aú180827 Xềng Gko rầ 1ỉ 1

0úỉ a406ú02a Tẩy Ghmn giZ 1

070 ú66a1427 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá44 ú s

07021 ú646aỉ24 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá44 * ú s

0702ú ú6464020 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá40 S ú

071 7aa8-128 Chốt giW ú

07ú a1-ú7-26 Bảo vb GđGh nhibt ú s

077 6ú660728 PhĐn tựưóng úú0X 1 s

07721 6ú1A772a ờIELD F 1

07a a44ỉ8ỉ21 XO 9ỏng Gơ 1 s

07a21 a48-8ú2ú XO 9ỏng Gơ * 1

074 840áa628 Bảng t<n M8100 1

07621 1a7ú6ú28 Nmộ tkế GĐy hoắn Ghành 1

C10 ú6700ú2ỉ Chốt Gko rầ a ú

07- ú667ú62ú XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá18 a s

07-21 ú6464ú26 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá18 * a

078 6a746627 ê Ghấi thkn 4á8 ú



07ỉ B280ú8ú CARB*N BRỔSH SET CB284A 1

0a0 6a4ú0021 Bỏ giảy ti5ng Un 1

0a1 64048620 Công tmG D/∕ồ2110aH 1

0aú ú667ú62ú XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá18 ú s

0aú21 ú6464ú26 XVt tí Gmt ựen 9Đầ ri5t aá18 * ú

0a7 68-1úa24 QKộ dẹế 1

0aa 68ú46ỉ2ú Chmn )ảo vb dẹế 8284 1

0a421 6ỉ1ú8a2- Dẹế ngầUn 0.-42ú2ú.0 1

0a6 7a4ú802a Xềng 9by lụG giđG 1

A01 7ú11aa26 Thknh GW 9ỏ rẹầ 1

A0ú a181672ú /∕iđ gmn uhZk 10 1

A0721 -67ú7421 QhZk yâ 9Đầ uhokn S17 1

A0a 8ú18ú721 Hỏộ nhík 1 s

C10 a4ú1a728 TựụG ú s

Cú0 a4úa7ú21 Chốt tựượt ú s

C70 806/∕4-2ỉ Nhãn logo ykuitk yt 1 s

A04 D2-01ỉa ú6PCS.ACCESS*Rở SET 1 s

A0421 187Nỉ72- ú6PCS.ACCESS*Rở SET S 1

NhYộ yã Phụ tùng uhi 9ật hắng Ngắế in úỉ/04/ú0ú7


